
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H401 Phòng: H2-04 Phòng: H2-01 Phòng: H2-04 Phòng: H401 Phòng: H2-01

SCMĐH (4) HTĐHKKTT (4) HTMLCN (4) HTĐHKKTT (4) SCMĐH (4) HTMLCN (4)

Thầy Q. Chính Cô Hằng Thầy Đ. Hùng Cô Hằng Thầy Q. Chính Thầy Đ. Hùng

Ghi chú

K46KTML2                 Từ tuần 35 (22/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  17  tháng 03  năm 2021

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



TRIJONG CAO DANG DIN TU - DIN LNH HA NOT 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha N5i, ngày 17 tháng 3 nám 2021 

THOI KHOA BIEU LOP 47CNTT 
Tir ngày 22/3/202 1 den hêt ngãy 27/3/202 1 

Thu hai Thu ha Thu tu Thu num Thu sau 

Sang 
7h35' 

Chiu 
]3h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
]3h05' 

H404 
Ca 1 

Bão tn 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

H404 
Ca2 

Bão tn 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

H406 
Cal 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
Co N.Hnh 

H406 
Ca2 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
Co N.Hnh 

H405 
Cal 

KT Xung- So 
(4) 

Co P.Nhung 

H405 
Ca2 

KT Xung- So 
(4) 

Co P.Nhung 

H405 
Ca 1 

L.p trInh CB 
(4) 

Thy Sinh 

H405 
Ca2 

Lp trhih CB 
(4) 

Thy Sinh 

H404 
Thi hêt mon 
Tin hQc Van 

phông 

Tir nav 29/3/202 1 dn ht ngàv 3/4/202 1 

Thu hai Thu ha Thiui tu Thu narn Thur san 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
- 7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
- 13h05' 

H404 
a 1 

Bão trI 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

H404 
Ca2 

Báo tnT 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

H406 
Cal 

Thiêt kê 
DH2D (4) 

Co N.Hanh 

H406 
Ca2 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
Co N.Hanh 

H405 H405 H405 
Ca 1 

Lp trInh CB 
(4) 

Th&y Sinh 

H405 
Ca2 

Lp trInh CB 
(4) 

Thây Sinh 

H404 
Ja 1 

Bão trI 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

H404 
Ca2 

Bão tn 
HTMT (4) 
Thây Tiên 

Cal 
KT Xung- So 

(4) 
Co P.Nhung 

Ca2 
KT Xung- So 

(4) 
Co P.Nhung 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRIXfNG KHOA 

Phun Truong Sinh 



KHOA CONG NGH THONG TIN 

  

Ha Nói, ngày 17 tháng 3 nàm 2021 

 

THI KHOA BIEU LOP 46TH 

 

Tir ngãy 22/3/2021 dn ht ngày 27/3/2021 

Thtrhai Tliirba Thu tir Thtrnim Thfrsáu 
Sang 
7h35' 

Chiêu Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
7h35' 

Chiêu 

PhOng:H406 Fthng 
Mo dun: 
K5 thut 

dirng phirn 
Sogiâ:4 

GV: Thây Cung 

Q•4 
Mo dun: 

Mng may tInh 

SOgR:4 
GV: Thy Sinlì 

....__ PhOng:H406 
Mo dun: 

Lap trmnh Web 

Sogiè':4 
GV: Thây Thanh 

n 1.94 
Mon h9c: 
Tieng Anh 

chuyên nganh 
SogiO':4 

GV: Co Que 

Tu ngãy 29/3/202 1 dn hêt ngày 3/4/202 1 

Thu hai Thu ha Thirtu Thu Iiãm Thtrsau 
Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
71i35' 

Chiêu Sang 
7h35' 

Chiu - Sang 
71,35' 

Chiêu Sang 
71,35' 

Chiêu 

PhOng: H406 PhOng: H404 PhOng: H406 PhOng: A104 
Môdun: 
K5 thuat 

dijng phim 
So gi 4 - - 

Môdun: 
Mng may tInh 

So gm 4 

Môdun: 
Lp trInh Web 

So gm 4 

Mônh9c: 
Tiêng Anh 

chuyên nganh 
So gb 4 

GV: Thây Cithng GV: Thây Sinh GV: Thây Thanh GV: Co Quê 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRUONG KIIOA 

Ph.m Trwrng Siñh 



gH405 
Phân cüng 

lTláy tInh (4) 
Thây Sinh 

Phông H406 
Do h9a HD 

(4) 
CoHng 

Phông H404 
Phân ciirng 

lTláy tinh (4) 
Thây Sinh 

PhOng H406 
Dôh9aHD 

(4) 
Co Hông 

Tir ngãy 29/3/2021 dn ht ngày 3/4/2021 

Thu nãni 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71i35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Chiêu 
13h05' 

Sang Chiêu 
13h05' 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRIJ€%NG KHOA 

TRIJONG CAO DANG DIN TU - DIN LNH HA NOT 
KHOA CONG NGHE THÔNG TIN 

Ha Nói, ngày 17 tháng 3 nàm 2021 

THJI KHOA BIEU LOP 47TH 
Tir ngày 22/3/202 1 den hêt ngày 27/3/202 1 

Thu' hai Thu ba Thu tu Thu nim Thtr san 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
71i35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang Chiêu 
13h05' 

PhOng H405 
Phân ciirng 

máytInh (4) 

Phông H405 
Thi hêt mon 

Lip trinh 
co'bãn 

Thi hêt mon 
Tin hQc 

vànphong 

PhOng H404 San 

_ 

triRing 
GDTC 

(4) 
ThâyThãng __DTç .  

San tnthng 
GDTC (2) 

Thi hêt mon 
.... 

Phim Triro'ng Sinh 



Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7/735 ,  

CIiiu 
13h05' 

Phông H503 
VKT&Cad 

(4) 
Co Duyên 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Phông H503 
Tin h9c VP 

(4) 
Co Humg 

Chiêu 
]3h05' 

TRIJNG CAO DANG DIN T DI.N Li1NFI IA NOT 
KHOA CONG NGH THÔNG TIN 

Ha Ni, ngày 17 tháng 3 nám 2021 

THUI KHOA BIEU LOP 47011 
Tü' ngày 22/3/202 1 dn ht ngãy 27/3/202 1 

Tiny ha7 Thu ba Thu tu Th(r nám Thir sau 
19/3/2021 

Sang 
7h35' 13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
131i05' 

PhOngH5O3 
VKT&Cad 

(4) 
CôDuyên CôDuyên ]a2_ .  

PhOngH5O3 
VKT&Cad 

(4) 

PhôngH4O6 Sântrithng 
GDTC 

(4) 
ThayThäng . 

Santrumg 

............ 

Tlti ht mon 
Thit k 

GDTC (2) 
Thi hêt mon 

-................ GDTC _. 

Tfr ngãy 29/3/202 1 dn hêt ngày 3/4/202 1 

Tht' hai Tiiii'ba Tin'r tu': Thti' nãni TIusiu 
19/3/2021. 

Sang 
7h35'  

Phông H503 
\TKT&Cad 

(4) 
CôDuyên 

Sang 
7/i35' 

Phông H503 
Tin h9c VP 

(4) 
Co Hirnng 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRUONG KHOA 

Phim Tru'ông Sinh 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng:H303 Phòng: H502

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Kỹ thuật lắp đặt tủ 

điện  (4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Thầy Sáng Thầy Sáng Thầy Trung Thầy Sáng

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20  Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05  Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05     Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00  Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35  Tiết 5: 15h40-16h25  Tiết 6: 16h30-17h15

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K46 -ĐC (Trung cấp THCS) 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Từ tuần 35 đến tuần 37 (22/3/2021 đến 10/4/2021)

Ngày  18  tháng 03 năm 2021



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H302, 

             H201

Phòng: Sân 

trường            

Phòng: H203

              H302
Phòng: H401 Phòng: A105

Phòng: H203 

             H304

Phòng: H501

H402
Phòng: H302

TK&LRMĐT(4)

-ca1
GDTC (4) ĐTCS (4)-ca1

KTM (4)-ca1
Tiếng Anh (4) ĐTCS (4)-ca1 ĐCB (4)-ca1

TK&LRMĐT(4)

-ca2

Thầy Thiện Thầy Tiến Cô Lan T.N.Thanh Cô Tuyết Cô Lan Cô T.Hà Thầy Q.Huy

ĐTCS (4)-ca2
TK&LRMĐT(4)

-ca2
ĐCB (4)-ca2 KTM (4)-ca2

Cô Nhật Thầy Q.Huy Cô Oanh Cô P.Nhung

Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H201

Phòng: H303

             H302
Phòng: A106 Phòng: H302             Phòng: H304 Phòng: H304             

Phòng: H502

H402
Phòng: H302 

GDTC (4) ĐTCS (4)-ca2
TK&LRMĐT(4)

-ca1
Tiếng Anh (4)

TK&LRMĐT(4)

-ca1
ĐCB (4)-ca1 ĐCB (4)-ca2 ĐTCS (4)-ca1

TK&LRMĐT(4)

-ca2

Thầy Tiến Cô Nhật Thầy Thiện Cô Quế Thầy Thiện Cô Oanh Cô Oanh Cô Hường Thầy Q.Huy

KTM (4)-ca1
TK&LRMĐT(4)

-ca2
KTM (4)-ca2

T.N.Thanh Thầy Q.Huy Cô P.Nhung

Ghi chú: - Lớp 47ĐĐT1 ca2 và 47ĐĐT2 ca 2 (sĩ số là 1/3 lớp) môn ĐTCS, TK&LRMĐT, ĐCB ghép học chung với nhau 

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 - ĐĐT1                           Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

 K47 - ĐĐT2                            Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

  

      - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  18 tháng 03  năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H502 Phòng: H302 Phòng: H503 Phòng: A106 Phòng: A106 Phòng: H502 Phòng: H201

GDTC (4) ĐCB (4) TK&LRMĐT(4) Vẽ CĐT (4) Tiếng Anh (4) CKT (4) KTLĐ Đ (4) ĐTCS (4)

Thầy Tiến Thầy V.Hà Cô Nhật Thầy Việt Cô Quế Thầy Đ.Tân Thầy Du Cô Nhật

Phòng: H202 Phòng: H207
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H201 Phòng: H207 Phòng: H201 Phòng: H302 Phòng: H302

HTVT(4) Tiếng Anh (4) GDTC (4) KTM (4) CSTTS (4) KTTD (4) TK&LRMĐT(4) TK&LRMĐT(4)

Thầy Q.Huy Cô Quế Thầy Tiến Cô Nhật Cô Nguyệt Cô Huyền Thầy Thiện Thầy Thiện

Phòng: H502
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H201 Phòng: A105 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H201

ĐCB (4) GDTC (4) KTM (4) Tiếng Anh (4) TK&LRMĐT(4) TK&LRMĐT(4) ĐTCS (4)

Thầy V.Hà Thầy Tiến Cô Nhật Cô Tuyết Thầy Thiện Thầy Thiện Cô Nhật

   

K47 - ĐTCN                    Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

K47 - CĐT                   Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

K47 - ĐTTT                   Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Thứ 5 Thứ 6

Ngày  18 tháng 03 năm 2021
KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

      - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H204 Phòng: H207
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H303 Phòng: H207 Phòng: H302 Phòng: A105 Phòng: H204 Phòng: H503

SCĐT DĐ (4) Tiếng Anh (4) GDTC (4) TK&LRMĐT(4) CSTTS (4) LĐTBTM (4) Pháp luật (4) SCĐT DĐ (4) Tin học (4)

T. V.Huy Cô Quế Thầy Tiến Thầy Thiện Cô Nguyệt Cô Hường Cô P.Hồng T. V.Huy Cô T.Hằng

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

47ĐĐT2

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

47KTML4

Ghi chú

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 LTVT.   Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

- Thời gian học thực hành từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); 

- Môn học lý thuyết, Sáng: Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 4,5 từ 9h20-10h5; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

- Môn học lý thuyết, Chiều: từ 13h05 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  18 tháng 03 năm 2021

KHOA ĐTVT GV xếp TKB

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: 

H303/H302

Phòng: 

H206/H207
Phòng: H402 Phòng: H207

Thiết kế và 

lắp ráp MĐT 

(4)

Tiếng anh CN 

(3)
KTXS (4)

Máy điện và 

khí cụ điện (3)

Ca1_Cô Nhật Cô Tuyết-H206 Cô P.Anh Thầy Hiệu

Ca2_Cô 

Hường
Chính trị (2)

(học tiết 3,4,5) 

bắt đầu từ 

8h25

Thầy Sơn-H207

Ghi chú: 

        Lớp 47ĐT2 môn Chính trị và MĐ&KCĐ học ghép chung với 47ĐC2 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K47 -ĐT2 (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

Từ tuần 35 (22/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng), riêng sáng thứ 4 bắt đầu học từ 8h25

       - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  18 tháng 03 năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: Phòng: H202 Phòng: H203 Phòng: H401 Phòng: H501 Phòng: A105 Phòng: H304

SCĐT DĐ (4) TB Điện (4) SCMTA (4) TBĐ DD (4) PL (4) ĐKĐKN (4)

T. Q.Huy Cô Hà T. N.Thanh T. Du Cô P.Hồng T. Hoàng

Phòng: H204 Phòng: H401 Phòng: H501 Phòng: H301 Phòng: A105 Phòng: H204

SCĐT DĐ (4) SCMTA (4) TBĐ DD (4) TB Điện (4) PL (4) SCĐT DĐ (4)

T. V.Huy T. N.Thanh T. Du T. Cương Cô P.Hồng T. V.Huy

Phòng: H204 Phòng: H401 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H204

SCĐT DĐ (4) SCMTA (4) TTQ (4) LĐTBTM (4) SCĐT DĐ (4)

T. V.Huy T. N.Thanh N.Hương Cô Hường T. V.Huy

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

             K46 - ĐĐT1          Từ tuần 35 (17/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

           K46 - ĐĐT2            Từ tuần 35 (17/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Lớp 46ĐTTT môn SCĐT DĐ, SCMTA học ghép với lớp 46ĐĐT2

            K46 - ĐTTT           Từ tuần 35 (17/03/2021) đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Trần Thị Hường

Khoa ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính

Ngày  18  tháng 03  năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU (điều chỉnh)
     

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


